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Phần I (tiếp theo)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI,
 ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND-HC ngày     /6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
	
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC
	Cách thức thực hiện

	
	
	
	
	
	
	Nộp hồ sơ
	Trả hồ sơ

	1. 
	Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
	24 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 05 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 07 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 12 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 28 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	2. 
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
	24 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 05 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 07 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 12 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 30 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	3. 
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an
	24 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 05 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 07 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 12 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 32 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	4. 
	Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an
	- Đối với người bị thương thường trú tại địa phương nơi bị thương, do Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương: 204 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Đối với người bị thương thường trú tại địa phương khác, do Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương: 207 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
- Đối với người bị thương thường trú tại địa phương khác, không do Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương: Trên 207 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 81 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	5. 
	Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý
	17 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 05 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 07 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 05 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 113 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	6. 
	Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	31 – 96 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 05 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 07 ngày làm việc;
- Hội đồng giám định y khoa: 60 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 12-24 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 56 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	7. 
	Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	96 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 05 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 07 ngày làm việc;
- Hội đồng giám định y khoa: 60 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 24 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 57 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	8. 
	Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày
	24 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 05 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 07 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 12 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 62 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	9. 
	Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
	24 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 05 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 07 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 12 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 66 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	10. 
	Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
	24 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 05 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 07 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 12 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 69 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	11. 
	Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	15-24 ngày làm việc, trong đó:
- Cơ quan quản lý thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: 12 ngày làm việc;
- UBND cấp xã: 03 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 05 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 07 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 97 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	12. 
	Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
	24 – 31 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 05-12 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 07 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 12 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 122 - 124 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	13. 
	Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
	24 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 05 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 07 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 12 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Không
	Điều 29 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	14. 
	Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
	10 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 01 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 03 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 06 ngày làm việc.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công
	Không
	Điều 159 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.

	15. 
	Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
	09 ngày làm việc, trong đó:
- UBND cấp xã: 01 ngày làm việc;
- Phòng LĐTBXH: 02 ngày làm việc;
- Sở LĐTBXH: 06 ngày làm việc.
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công
	Không
	Điều 160 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
	- Trực tiếp;
- Qua dịch vụ BCCI.
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ
	TT
	Mã số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPLP quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	
	
	
	

	1. 
	1.002252
	Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
	Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	1. 
	1.002271
	Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần
	Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	1. 
	1.002305
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
	Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	1. 
	1.002363
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
	Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	1. 
	1.002410
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	1. 
	1.003351
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	1. 
	1.002429
	Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
	Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	1. 
	1.002440
	Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
	Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	1. 
	1.003423
	Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
	Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	1. 
	1.006779
	Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
	Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	1. 
	1.002519
	Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

	1. 
	1.002741
	Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
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